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Lĩnh vực thử nghiệm:  Hóa 

Field of testing:  Chemical 

TT 

Tên sản phẩm,              

vật liệu được thử 

Materials or products 

tested 

Tên phương pháp thử cụ thể 

The Name of specific tests 

Giới hạn định lượng 

(nếu có)/ Phạm vi đo 

Limit of quantitation 

(if any)/range of 
measurement 

Phương pháp thử 

Test methods 

1.  

Sữa và sản phẩm 

sữa dạng lỏng 

Milk and liquid 

milk products 

Xác định hàm lượng đạm 

Determination of protein content 
(0,4 ~ 6) % 

TCVN 8099-1:2015 

(ISO 8968-1:2014) 

2.  

Xác định hàm lượng chất béo  

Phương pháp khối lượng  

Determination of fat content 

Gravimetric method 

(0,2 ~ 7) % ISO 23318:2022 

3.  

Xác định hàm lượng chất khô tổng 

số 

Determination of total solids 

content 

(8 ~ 26) % 
TCVN 8082:2013 

ISO 6731:2010 

4.  

Sữa chua dạng 

lỏng 

Liquid Yoghurt 

Xác định hàm lượng chất khô tổng số 

Determination of total solids 

content 

(11 ~ 25) % 
TCVN 8176:2009  

ISO 13580:2005 
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Lĩnh vực thử nghiệm:  Sinh 

Field of testing:             Biological 

TT 

Tên sản phẩm,              

vật liệu được thử 

Materials or products 

tested 

Tên phương pháp thử cụ thể 

The Name of specific tests 

Giới hạn định lượng 

(nếu có)/ Phạm vi đo 

Limit of quantitation 

(if any)/range of 
measurement 

Phương pháp thử 

Test methods 

1.  

Sữa và sản phẩm 

sữa dạng lỏng, sữa 

đậu nành 

Milk and liquid 

milk products, soy 

milk 

Định lượng vi sinh vật 

Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 30oC 

Enumeration of microorganisms 

Colony count technique at 30oC 

 
TCVN 4884-1:2015 

(ISO 4833-1:2013) 

2.  

Định lượng Enterobacteriaceae  

Kỹ thuật đếm khuẩn lạc 

Enumeration of Enterobacteriaceae 

Colony count method 

 ISO 21528-2:2017 

3.  

Định lượng coagulase-positive 

staphylococci (Staphylococcus 

aureus and other species) 

Phương pháp sử dụng đĩa thạch 

Baird-Parker  

Enumeration of coagulase-positive 

staphylococci (Staphylococcus 

aureus and other species)  

Method using Baird-Parker agar 

medium 

 

ISO 6888-1:2021/Amd 

1:2023 

 

4.  

Định lượng Clostridium spp. 

Kỹ thuật đổ đĩa 

Enumeration of Clostridium spp.  

Enumeration of Clostridium 

perfringens 

Colony-count technique 

 ISO 15213-2:2023 

5.  

Định lượng vi khuẩn Coliform   

Kỹ thuật đếm khuẩn lạc 

Enumeration of Coliform bacteria 

Colony count technique 

 
TCVN 6848:2007 

(ISO 4832:2006) 

6.  

Định lượng nấm men và nấm môc 

Đếm khuẩn lạc trong các sản phẩm 

có hoạt độ nước lớn hơn 0,95 

Enumeration of yeasts and moulds 

Colony count technique in products 

with water activity greater than 0.95 

 

TCVN 8275-1:2010 

(ISO 21527-1:2008) 
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TT 

Tên sản phẩm,              

vật liệu được thử 

Materials or products 

tested 

Tên phương pháp thử cụ thể 

The Name of specific tests 

Giới hạn định lượng 

(nếu có)/ Phạm vi đo 

Limit of quantitation 

(if any)/range of 
measurement 

Phương pháp thử 

Test methods 

7.  
Sữa và sản phẩm 

sữa dạng lỏng, sữa 

đậu nành 

Milk and liquid 

milk products, soy 

milk 

Định Lượng Escherichia coli dương 

tính β- Glucoronidaza 

Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 44 oC sử 

dụng 5-Bromo-4-clo3indolyl β-D 

Glucuronid 

Enumeration of β-Glucuronidase – 

positive Escherichia coli. 

Colony - Count technique at 44 oC 

using 5-Bromo-4-chloro-3indolyl β-

D Glucuronide 

 
TCVN 7924-2:2008 

(ISO 16649-2:2001) 

8.  

Định lượng Enterobacteriaceae  

Phương pháp sử dụng đĩa đếm 

PetrifilmTM  

Enumeration of Enterobacteriaceae 

Method using PetrifilmTM count 

plate 

 TCVN 9980:2013 

 

Chú thích/Note: 

- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam/ Vietnam Standard  

- ISO: International Organization for Standardization. 

Trường hợp Phòng thử nghiệm - Ban đảm bảo chất lượng cung cấp dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, 

hàng hoá thì Phòng thử nghiệm - Ban đảm bảo chất lượng phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy               

chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/ It is mandatory 

for the Laboratory that provides product quality testing services must register their activities and be granted 

a certificate of registration according to the law before providing the service.           
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